
NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Lâm Thuận Tùng 

Các Thẩm phán: Ông  o ng Ng c Linh   ng Tr n Minh   i  

- Thư ký phiên tòa:     hâu Th  Ng c   nh – Thư ký Tòa án nhân dân 

tỉnh An Giang  

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang tham gia phiên tòa: 

Ông  inh   n   i - Kiểm sát viên  

Ng y 19 tháng 02 n m 2024  t i trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh An Giang xét 

xử phúc thẩm c ng khai vụ án hình sự thụ lý số: 19/2024/TLPT-HS ngày 23 

tháng 01 n m 2024 đối với b  cáo  õ   n G do có kháng cáo của b  cáo v  

người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan l  Ngân hàng TMCP V (V1) đối với   n 

án hình sự sơ thẩm số: 54/2023/   T ng y 30 tháng 11 n m 2023 của Tòa án 

nhân dân huy n Tri T n  

- Bị cáo kháng cáo:  

 õ   n G  sinh ng y 01/01/1982 t i  uy n L  tỉnh  ậu Giang  Nơi đ ng 

ký hộ khẩu thường trú: Ấp    xã T  huy n L  tỉnh  ậu Giang   hỗ ở  hi n nay: 

Ấp    xã    huy n T  tỉnh An Giang; nghề nghi p:  u n bán; trình độ v n hóa: 

9/12; dân tộc: Kinh; giới tính: nam; t n giáo: kh ng; quốc t ch:  i t Nam; con 

ông  õ   n T v  b   ỗ Th  N; tiền án  tiền sự: kh ng; b  cáo b  áp dụng bi n 

pháp cấm đi khỏi nơi xư trú t  ng y 16-6-2023 đ n nay  b  cáo có m t t i phiên 

tòa. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án:  

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

Lý Hà Anh P  sinh n m 1980; đ a chỉ: Khóm X  th  xã T  huy n T  tỉnh 

An Giang (vắng m t) 

Ngân hàng TMCP V (V1); đ a chỉ:  ố    L  phường L  Quận    th nh 

phố    Nội    i di n theo ủy quyền: Ông Lê Thanh N1  sinh n m 1992; đ a chỉ: 

T ng    số   T  phường M  th nh phố L  tỉnh An Giang;  KTT: Ấp    xã T  

huy n T  tỉnh An Giang (  n b n ủy quyền ng y 29/11/2023) (có m t)  

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

      
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH AN GIANG 
                               ––––––––––––––– 

         n án số: 19/2024/  -PT
 

       Ng y 19 tháng 02 n m 2024  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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Theo các t i li u có trong hồ sơ vụ án v  diễn bi n t i phiên tòa  nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: Kho ng 03 giờ ng y 06-02-2023   ội c nh sát điều 

tra tội ph m về hình sự  kinh t  v  ma túy –   ng an huy n T phối hợp với  ồn 

biên phòng V2 tu n tra phát hi n xe   t  t i biển số 95 -025.38 do anh Lý Hà 

Anh P điều khiển cùng  ồ Lương N2 đi t  v nh đai biên giới  i t Nam - 

 ampuchia về c u    thuộc ấp    xã    huy n T có biểu hi n nghi vấn  lực 

lượng chức n ng yêu c u d ng phương ti n kiểm tra phát hi n trên xe có 77 con 

heo (gồm 52 con heo sống  tr ng lượng 4 229kg; 25 con heo ch t  tr ng lượng 

2 439kg) nên đưa về trụ sở lập biên b n cùng vật chứng  Qua l m vi c  P khai số 

lượng heo trên l  của  õ   n G thuê P chở kh ng rõ nguồn gốc heo v  kh ng 

xuất trình được giấy tờ liên quan  Qua điều tra xác đ nh: Trước ng y bắt qu  

tang, G liên l c mua heo th t của người tên S (chưa rõ nhân thân  người 

 ampuchia)  kh ng khai báo  sau đó thuê H và Lý Hà A P kiểm h ng và lái xe 

đem heo t   ampuchia về Kiên Giang bán ki m lời thì b  bắt   

 ật chứng thu giữ gồm:  

01 (một) xe   t  biển số 95 -025 38 (xe đã qua sử dụng); 01 giấy phép lái 

xe số 89007100055  cấp ng y 21/5/2019 tên Lý Hà Anh P (đã tr  l i cho P); 01 

giấy chứng nhận kiểm đ nh ATKT v    MT số 0684995  cấp ng y 28/4/2022 

phương ti n xe   t  biển số 95 -025 38; 01 giấy chứng nhận b o hiểm tự 

nguy n số 893413686517  cấp ng y 28/4/2022 tên chủ xe  õ   n G. 

T i b n k t luận giám đ nh số 16 ng y 06-02-2023 của  ội đồng đ nh giá 

t i s n trong tố tụng hình sự huy n T k t luận: 52 con heo sống tổng tr ng lượng 

4 229kg có giá tr  249 511 000 đồng; 25 con heo ch t ng t  tổng tr ng lượng 

2 439kg có giá tr  l  50 000 000 đồng  Tổng giá tr  299 511 000 đồng  

T i   n án hình sự sơ thẩm số 54/2023/   T ng y 30 tháng 11 n m 

2023  Tòa án nhân dân huy n Tri T n xử ph t b  cáo  õ   n G: 09 (chín) tháng 

tù về tội “ u n lậu”. Thời h n chấp h nh hình ph t tù tính t  ng y bắt  b  cáo 

chấp h nh hình ph t tù   

Ngo i ra  Tòa án cấp sơ thẩm còn tuyên về xử lý vật chứng  án phí hình sự 

sơ thẩm v  quyền kháng cáo theo luật đ nh  

Ngày 11/12/2023  b  cáo  õ   n G có đơn kháng cáo xin gi m nhẹ hình 

ph t  xin hưởng án treo  

Ng y 12/12/2023 người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan Ngân hàng 

TMCP V (V1) có đơn kháng cáo nội dung yêu c u cấp phúc thẩm xem xét tr  l i 

chi c   t  biển số 95 -025 38 đứng tên  õ   n G do t i s n đang th  chấp vay 

ngân h ng để thu hồi nợ vay  đ m b o nghĩa vụ tr  nợ của b  cáo đối với Ngân 

hàng. 

T i phiên to  phúc thẩm:    cáo  õ   n G giữ nguyên yêu c u kháng cáo 

xin gi m nhẹ hình ph t  

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan V1 do ông Lê Thanh N1 đ i di n 

giữ nguyên kháng cáo yêu c u tr  l i cho b  cáo t i s n chi c   t  biển số 95 -

025.38 đã th  chấp vay vốn ngân h ng  
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Kiểm sát viên thực hi n quyền c ng tố t i phiên tòa phát biểu quan điểm 

về vụ án: 

-  ề tính hợp pháp vi c kháng cáo: đơn kháng cáo của b  cáo  õ   n G 

v  người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan V1 có nội dung rõ r ng  kháng cáo 

trong h n luật đ nh  

-  ề nội dung: T i phiên tòa phúc thẩm  qua xét hỏi v  tranh luận  b  cáo 

G yêu c u gi m nhẹ hình ph t  b  cáo nêu l i những tình ti t gi m nhẹ đã được 

cấp sơ thẩm xem xét như  n n n hối c i  th nh khẩn khai báo  ngoài ra không có 

tình ti t n o khác để xem xét gi m nhẹ hình ph t nên đề ngh  giữ nguyên hình 

ph t như án sơ thẩm đã tuyên  

 ối với yêu c u kháng cáo của người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan V1 

t i phiên tòa kh ng chứng minh quyền sở hữu đối với t i s n l  chi c   t  biển 

số 95 -025 38 đứng tên  õ   n G nên kh ng c n cứ xem xét tr  l i cho b  cáo  

   cáo kh ng ý ki n tranh luận với đ i di n  i n kiểm sát  Nói lời sau 

cùng yêu c u  ội đồng xét xử xem xét xin được hưởng án treo  

  i di n V1 kh ng ý ki n tranh luận  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

[1]  ề tố tụng:  ơn kháng cáo của b  cáo nộp trong thời h n v  đúng thủ 

tục theo quy đ nh  T i phiên tòa phúc thẩm  b  cáo  õ   n G giữ nguyên kháng 

cáo xin hưởng án treo  Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan  đ i di n V1 giữ 

nguyên yêu c u kháng cáo tr  l i cho b  cáo chi c   t  biển số 95 -025.38 là tài 

s n đã th  chấp vay vốn Ngân h ng   

  nh vi  quy t đ nh của cơ quan v  người ti n h nh tố tụng đã thực hi n 

đúng về thẩm quyền  trình tự thủ tục  ộ luật tố tụng hình sự  Quá trình điều tra 

v  t i phiên tòa sơ thẩm  phúc thẩm b  cáo th a nhận h nh vi ph m tội  kh ng 

kêu oan  kh ng khi u n i  

  [2]  ề tội danh: Trong quá trình xét xử sơ thẩm cũng như t i phiên tòa 

phúc thẩm  b  cáo th a nhận đã có h nh vi bu n bán qua biên giới trái pháp luật 

77 con heo nguồn gốc xuất xứ  ampuchia  tổng tr  giá t i s n l  299 511 000 

đồng  kh ng thực hi n thủ tục khai báo theo quy đ nh. Lời nhận tội của b  cáo t i 

phiên tòa phù hợp với các chứng cứ do  ơ quan điều tra thu thập  phù hợp với 

lời khai người có liên quan v  biên b n ph m tội qu  tang cùng vật chứng thu 

giữ t i hi n trường  Do đó  án sơ thẩm xử b  cáo  õ   n G tội “ u n lậu” theo 

kho n 1   iều 188  ộ luật hình sự l  đúng người  đúng tội  

 [3]   nh vi của b  cáo nguy hiểm cho xã hội  trực ti p xâm ph m trật tự 

qu n lý h nh chính trong lĩnh vực kinh doanh thương m i v  trật tự qu n lý 

xuất  nhập c nh khu vực biên giới  i t Nam với  ương quốc  ampuchia  gây 

mất an ninh trật tự qua l i khu vực biên giới  do đó h nh vi của b  cáo ph i ch u 

ch  t i nghiêm khắc của pháp luật   

 [4] Xét b  cáo  õ   n G thực hi n tội ph m lỗi cố ý  động cơ vụ lợi  Tòa 

án cấp sơ thẩm c n cứ tính chất mức độ h nh vi ph m tội  xem xét các tình ti t 

gi m nhẹ trách nhi m hình sự v  nhân thân quy đ nh t i điểm s kho n 1  kho n 2 

 iều 51  ộ luật  ình sự n m 2015 (được sửa đổi  bổ sung n m 2017) ph t 09 
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tháng tù l  c n thi t  có tác dụng c i t o b  cáo v  phòng ng a chung  T i phiên 

tòa  b  cáo kháng cáo nhưng kh ng nêu tình ti t gi m nhẹ n o khác ngo i những 

tình ti t gi m nhẹ đã được án sơ thẩm nhận đ nh   ì vậy  kh ng có cở sở xem 

xét chấp nhận yêu c u kháng cáo xin hưởng án treo của b  cáo  

 ối với yêu c u kháng cáo của V1  đ i di n Ngân h ng t i phiên tòa xác 

đ nh   t  biển kiểm soát 95 -025 38 đứng tên b  cáo G nhưng t i s n n y đã th  

chấp Ngân h ng thể hi n qua hợp đồng b  cáo vay t i s n mua   t  tr  góp v  

hợp đồng th  chấp t i s n (  t ) đ m b o kho n vay nói trên   ồng thời  Ngân 

h ng đã thực hi n đ ng ký giao d ch b o đ m đối với   t  b  cáo đứng tên   ì 

vậy n u t ch thu phát mãi t i s n sẽ  nh hưởng quyền lợi hợp pháp của Ngân 

h ng  Xét thấy  t i s n đứng tên của b  cáo  õ   n G  b  cáo được quyền qu n 

lý  sử dụng nhưng t i s n vẫn thuộc quyền sở hữu của V1 thể hi n qua mục đích 

vay mua xe tr  góp  qua hợp đồng th  chấp t i s n v  quyền lợi của Ngân h ng 

thể hi n qua vi c đ ng ký giao d ch b o đ m   i c b  cáo sử dụng t i s n nói 

trên thực hi n h nh vi ph m tội phía Ngân h ng ho n to n kh ng bi t  Do đó c n 

tr  l i cho b  cáo G chi c   t  biển kiểm soát 95 -025.38 và các giấy tờ liên 

quan l  có c n cứ          

T  những phân tích v  nhận đ nh nêu trên   ội đồng xét xử phúc thẩm 

chấp nhận yêu c u kháng cáo của đ i di n Ngân hàng V1  tr  l i cho b  cáo 

chi c   t  biển kiểm soát 95C-025 38 v  các giấy tờ liên quan  

Do kháng cáo kh ng được chấp nhận nên b  cáo ph i ch u án phí hình sự 

phúc thẩm  Kháng cáo của người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan V1 được chấp 

nhận nên kh ng ph i ch u án phí  

Các quy t đ nh khác của b n án sơ thẩm kh ng kháng cáo  kháng ngh  đã 

có hi u lực pháp luật kể t  ng y h t thời h n kháng cáo  kháng ngh   

 ì các lẽ trên  

                                    QUYẾT ĐỊNH 

  n cứ điểm b  kho n 1  iều 355; điểm c  kho n 1   iều 357  ộ Luật tố 

tụng hình sự n m 2015  

          [1] Kh ng chấp nhận yêu c u kháng cáo xin hưởng án treo của b  cáo Võ 

  n G  Giữ nguyên hình ph t của   n án sơ thẩm   hấp nhận yêu c u kháng 

cáo của người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan Ngân hàng TMCP V (V1)   ửa 

b n án hình sự sơ thẩm số 54/2023/   T ng y 30 tháng 11 n m 2023 của Tòa 

án nhân dân huy n Tri T n  

  n cứ kho n 1  iều 188; điểm s kho n 1  kho n 2  iều 51;  iều 38  ộ 

luật  ình sự n m 2015 (được sửa đổi  bổ sung n m 2017); 

Xử ph t b  cáo  õ   n G: 09 (chín) tháng tù về tội “ u n lậu”  Thời h n 

chấp h nh hình ph t của b  cáo được tính kể t  ng y bắt chấp h nh án  

Tr  l i 01 (một) xe   t  biển số 95 -025 38 (xe đã qua sử dụng); 01 giấy 

chứng nhận kiểm đ nh ATKT v    MT số 0684995  cấp ng y 28/4/2022 

phương ti n xe   t  biển số 95 -025.38; 01 giấy chứng nhận b o hiểm tự 

nguy n số 893413686517  cấp ng y 28/4/2022 (tên chủ xe  õ   n G) cho b  

cáo  õ   n G. 



5 

 

 

[2] Án phí hình sự phúc thẩm: b  cáo  õ   n G ph i nộp 200 000 đồng án 

phí hình sự phúc thẩm  Tr  l i cho V1 số tiền 300 000 đồng theo  iên lai thu số 

0012151 ng y 14/12/2023 của  hi cục Thi h nh án dân sự huy n Tri T n   

[3]  ác quy t đ nh khác của b n án hình sự sơ thẩm số 54/2023/   T 

ngày 30 tháng 11 n m 2023 của Tòa án nhân dân huy n Tri T n kh ng kháng 

cáo  kháng ngh  đã có hi u lực pháp luật kể t  ng y h t thời h n kháng cáo  

kháng ngh  theo pháp luật  

  n án phúc thẩm có hi u lực pháp luật kể t  ng y tuyên án (ng y 19 

tháng 02 n m 2024)                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận: 

- TAND cấp cao t i Tp    M (1); 

-  K ND tỉnh An Giang (2); 
-  ở Tư pháp (1); 
-  ục T AD  tỉnh An Giang (1); 
- Tòa  ình sự (1); 
- Phòng KTNV và THA (1); 

- Phòng  ồ sơ  AT AG (1);  
- TAND huy n Tri T n (2); 
- VKSND huy n Tri T n (1); 

-  QT A    A huy n Tri T n (1);  
-  Q T   ng an huy n Tri T n(1); 
-  hi cục T AD  huy n Tri T n (1); 
-    cáo (1);  ương sự (1); 
-   n phòng (2); Lưu hồ sơ   

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

Lâm Thuận Tùng 

 

 


